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  TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA 

ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4          Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
    Bản án số: 05/2025/LĐ-ST 

    Ngày: 31-12-2025 

                 “Về việc yêu cầu tuyên bố  

                hợp đồng lao động vô hiệu” 

 

 NHÂN DANH 

    NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - ĐÀ NẴNG 
 

    - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hạnh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Văn Khanh 

                                                    Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 

- Thư ký phiên toà: Ông Hồ Việt Công Hưng - Thư ký Toà án nhân dân Khu 

vực 4 Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 tham gia phiên tòa: Bà Lương 

Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 31 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Đà 

Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 07/2025/TLST-LĐ ngày 22 

tháng 10 năm 2025 về “Tranh chấp tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu”  theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2025/QĐXXST-LĐ ngày 01/12/2025 và Quyết 

định hoãn phiên tòa số 04/2025/QĐST-LĐ ngày 15/12/2025, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm 1992; số CCCD: 

048192007798; địa chỉ: Thôn A, phường H, thành phố Đà Nẵng. có mặt 

- Bị đơn: Công ty TNHH S; trụ sở: Lô X, đường số E, KCN H, phường L, 

thành phố Đà Nẵng. Đại diện theo pháp luật: Ông Nozaki M, chức vụ: Giám đốc. 

vắng mặt 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Đặng Lê Ngọc H, sinh năm 1998; số CCCD: 045198005094 Nơi đăng 

ký nhân khẩu thường trú: Thôn T, H, H, Quảng Trị; địa chỉ hiện nay: Thôn A, 

phường H, Đà Nẵng. có đơn xin xét xử vắng mặt 

+ Bảo hiểm xã hội cơ sở T1, thành phố Đà Nẵng; Trụ sở: 2 N, phường T, 

thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Phú B- chức vụ: 

Giám đốc. Có đơn xin xét xử vắng mặt 
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* Theo đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, nguyên đơn 

bà Nguyễn Thị Xuân T trình bày: 

 Bà T làm việc cho Công ty TNHH Đ từ tháng 7/2011 và tham gia đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc đến nay: Số bảo hiểm:4811023430.  

Tháng 4/2011  bà T có cho em họ của bà Đặng Lê Ngọc H, sinh năm: 1998 

mượn chứng minh nhân dân của bà Nguyễn Thị Xuân T (Chứng minh nhân dân số 

201626861 do Công an thành phố Đ cấp) để ký hợp đồng lao động với Công ty 

TNHH S và tham gia đóng bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội số 4811023430 

mang tên Nguyễn Thị Xuân T. Lý do bà H mượn chứng minh nhân dân của bà T do 

bà H chưa đủ 18 tuổi, gia đình khó khăn cha mất sớm, mẹ một mình nuôi các con 

nhỏ để có thể trực tiếp ký kết hợp đồng lao động. Bà H làm việc tại Công ty TNHH 

S từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 thì nghỉ việc. Nay bà T gặp khó khăn 

trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật. 

Do đó, bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng lao động giữa bà 

Nguyễn Thị Xuân T (do bà Đặng Lê Ngọc H mượn hồ sơ của bà T giao kết hợp 

đồng lao động) với Công ty TNHH S từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 là 

vô hiệu do không đúng người lao động tham gia ký kết hợp đồng lao động. Bà 

Nguyễn Thị Xuân T không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu. 

* Bị đơn là Công ty TNHH S đã được triệu tập hợp lệ nhưng không tham gia 

tố tụng và cũng không có văn bản trình bày ý kiến. 

* Tại bản tự khai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Lê 

Ngọc H trình bày:  

Vào năm 2013, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Đặng Lê Ngọc H đi 

xin việc làm để phụ giúp gia đình nhưng không được chấp nhận do chưa đủ tuổi, vì 

vậy bà H đã mượn Chứng minh nhân dân của bà Nguyễn Thị Xuân T để ký kết hợp 

đồng lao động với Công ty TNHH S và tham gia đóng bảo hiểm xã hội. 

* Tại Công văn số 363/BHXH-QLT ngày 03/11/2025, Bảo hiểm xã hội cơ sở T 

- thành phố Đà Nẵng trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm: 1992, CCCD: 048192007798, có 2 sổ Bảo 

hiểm xã hội; sổ Bảo hiểm xã hội 4811023430 có quá trình tham gia BHXH tại Công 

ty TNHH Đ (Đà Nẵng) từ tháng 07/2011 đến tháng 05/2016; tại Công ty TNHH V từ 

tháng 11/2016 đến tháng 3/2018, tại Công ty TNHH S từ tháng 9/2018 đến tháng 

10/2015, chưa hưởng chế độ 1 lần, đã hưởng trợ chấp thất nghiệp từ tháng 7/2011 

đến tháng 12/2015 còn bảo lưu 5 tháng từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2016 theo 

quyết định số 9044/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/8/2016 của Sở lao động - Thương binh 

và Xã hội thành phố Đ (cũ)  

Sổ BHXH 4811032992 có quá trình tham gia BHXH tại Công ty TNHH S từ 

tháng 5/2011 đến tháng 4/2012; chưa thanh toán chế độ BHXH một lần; chưa hưởng 

trợ cấp thất nghiệp. 

* Ý kiến phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4: 

Quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền 



 

 

3 
 

hạn, việc giải quyết vụ án đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân 

sự, đảm bảo cho các đương sự được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của 

mình. Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Xuân T, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

là bà Đặng Lê Ngọc H; Bảo hiểm xã hội cơ sở T1, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 70, 71, 73 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; bị đơn là Công ty TNHH S không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ 

của mình theo quy định tại Điều 70, 72, 73 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Xuân T: căn cứ Điều 127 Bộ luật dân sự; Điều 

15, Điều 16, Điều 30 Bộ luật lao động 1994; Điều 51, Khoản 2, khoản 7 Điều 188, 

Điều 190 Bộ luật lao động năm 2019 tuyên bố hợp đồng lao động giữa bà Nguyễn 

Thị Xuân T và Công ty TNHH S từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 là vô 

hiệu do không đúng người lao động tham gia ký kết hợp đồng lao động, người trực 

tiếp tham gia lao động là bà Đặng Lê Ngọc H trong khi thông tin ký hợp đồng lao 

động là bà Nguyễn Thị Xuân T; bà T không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp 

đồng lao động vô hiệu nên không xem xét, giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết: Tranh chấp về lao động giữa nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị Xuân T và Công ty TNHH S thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân Khu vực 4 - Đà Nẵng theo quy định tại Điều 32, Điều 35 và Điều 39 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

[1.2] Bị đơn Công ty TNHH S đã được Tòa án triệu hợp lệ đến lần thứ 2 

nhưng vẫn vắng mặt không có lý do, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là 

Bảo hiểm xã hội cơ sở T1, Đà Nẵng, bà Đặng Lê Ngọc H có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt. Vì vậy, căn cứ vào Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội 

đồng xét xử xử vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

[1.3] Về thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân trước khi khởi kiện: Bà 

Nguyễn Thị Xuân T đã nộp đơn yêu cầu hòa giải đến Phòng Nội vụ quận L, thành 

phố Đà Nẵng (cũ) để yêu cầu hòa giải. Tại Công văn số 148/PNV-LĐVL ngày 

09.5.2025 của Phòng Nội vụ quận L cho rằng đối với việc người lao động mượn hồ 

sơ của người khác là trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ và thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án.    

 Về luật áp dụng: Các bên tranh chấp hợp đồng lao động trong khoảng thời 

gian từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 nên áp dụng Bộ luật lao động 1994 

được áp dụng. 

[2] Về nội dung tranh chấp:  

[2.1] Bà Nguyễn Thị Xuân T khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động 

giữa bà Nguyễn Thị Xuân T (do bà Đặng Lê Ngọc H mượn hồ sơ của bà T để giao 
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kết hợp đồng lao động) và Công ty TNHH S từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 

2012 là vô hiệu do không đúng người lao động tham gia ký kết hợp đồng lao động.  

[2.2] Hội đồng xét xử xét thấy: việc bà H lấy giấy chứng minh nhân dân tên 

Nguyễn Thị Xuân T để giao kết hợp đồng lao động với Công ty TNHH S là hành vi 

lừa dối về mặt chủ thể khi xác lập giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 127 Bộ 

luật dân sự, vi phạm nguyên tắc trung thực và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin 

khi giao kết hợp đồng lao động quy định tại điều 15, điều 16 Bộ luật lai động, mặc 

dù bà T, bà H không cung cấp được hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH S và bà 

Đặng Lê Ngọc H; bị đơn là Công ty TNHH S không tham gia tố tụng và cũng không 

có văn bản trình bày ý kiến, cung cấp tài liệu, chứng cứ. Tuy nhiên, tại Công văn số 

363/BHXH-QLT ngày 03/11/2025, Bảo hiểm xã hội cơ sở T1 xác định bà Nguyễn 

Thị Xuân T có tham gia bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH S từ tháng 5 năm 2011 

đến tháng 4 năm 2012, số sổ BHXH 4811032992 đồng thời bà Nguyễn Thị Xuân T 

có quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Đ từ tháng 7 năm 

2011 đến tháng 5 năm 2016 với số sổ bảo hiểm xã hội là 4811023430. Như vậy, có 

căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 07 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 

bà T cùng lúc tham gia bảo hiểm xã hội tại 02 doanh nghiệp là Công ty TNHH S và 

Công ty TNHH Đ. Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà Nguyễn Thị Xuân 

T, bà Đặng Lê Ngọc H trình bày từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 bà T 

làm việc tại Công ty TNHH Đ và bà H mượn Chứng minh nhân dân của bà T để giao 

kết hợp đồng và trực tiếp tham gia lao động tại Công ty TNHH S. Bị đơn Công ty 

TNHH S không có ý kiến cũng như không phản đối yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. Do đó, có cơ sở xác định bà T không ký kết hợp đồng lao động và tham gia lao 

động tại Công ty TNHH S từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012. Như vậy, 

việc bà H ký hợp đồng và tham gia lao động tại Công ty TNHH S nhưng với tên bà 

Nguyễn Thị Xuân T là vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 30 Bộ luật lao 

động nên có cơ sở xác định hợp đồng lao động nêu trên là không có hiệu lực. Bà 

Nguyễn Thị Xuân T yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng lao động giữa bà Nguyễn 

Thị Xuân T và Công ty TNHH S từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 là vô 

hiệu do không đúng người tham gia lao động ký kết hợp đồng lao động là có cơ sở 

cần chấp nhận.  

[2.3] Bà Nguyễn Thị Xuân T không yêu cầu giải quyết về hậu quả của hợp 

đồng lao động vô hiệu, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[3] Xét thấy ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 

tại phiên tòa là phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận. 

[4] Án phí lao động sơ thẩm: Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên Công ty TNHH S phải chịu án phí 

300.000 đồng nhưng bà Nguyễn Thị Xuân T tự nguyện chịu nên Hội đồng xét xử ghi 

nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ Điều 32, Điều 35, Điều 39, Điều 127, Điều 147, Điều 227, Điều 228 

Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ Điều 15, điều 16 khoản 1, khoản 4 Điều 30 Bộ luật lao động năm 

1994; Điều 51 Bộ luật lao động năm 2019;  

Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Xuân T về việc 

“Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu” 

Tuyên bố hợp đồng lao động giữa bà Nguyễn Thị Xuân T và Công ty TNHH 

S từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 là vô hiệu do không đúng người lao 

động tham gia ký kết hợp đồng lao động (người trực tiếp tham gia lao động và ký kết 

hợp đồng bà Đặng Lê Ngọc H trong khi thông tin hợp đồng lao động là bà Nguyễn 

Thị Xuân T). 

2. Án phí lao động sơ thẩm: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) Công ty 

TNHH S phải chịu nhưng bà Nguyễn Thị Xuân T tự nguyện chịu 300.000 đồng, 

được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí bà T đã nộp theo biên lai thu số 0004374 

ngày 22/10/2025 tại Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. 

3. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; bị đơn và người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp 

luật. 

 

 

Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Người tham gia tố tụng;                        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Khu vực 4; 

- THADS thành phố Đà Nẵng;   
- Lưu Hồ sơ vụ án.   

 

 

 

                                                                        Nguyễn Thị Hạnh 
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